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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 354/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2025 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang 

bảo vệ hồ chứa công trình thuỷ điện Xuân Minh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn 

nước. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

177/TTr-SNNMT-TL  ngày 26 tháng 6 năm 2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án cắm mốc giới hành 

lang bảo vệ hồ chứa công trình thuỷ điện Xuân Minh của Công ty cổ phần thủy điện 

Thanh Thủy (chi tiết tại Phương án kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường:  

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung thẩm định và tính chính xác của nội 

dung Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thuỷ điện Xuân 

Minh và hồ sơ pháp lý kèm theo khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Điều 1 

nêu trên. 

b) Theo dõi, đôn đốc công tác thực hiện cắm mốc; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Xuân Minh theo 

quy định. 
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2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Tiên Nguyên, Ủy ban nhân dân xã 

Thông Nguyên: 

a) Phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Thanh Thủy trong công tác cắm 

mốc giới ngoài thực địa. 

b) Tiếp nhận bàn giao mốc từ Công ty cổ phần thủy điện Thanh Thủy để quản 

lý, bảo vệ mốc theo quy định. Trường hợp mốc giới bị mất hoặc hư hỏng, Ủy ban 

nhân dân xã Tiên Nguyên và Ủy ban nhân dân xã Thông Nguyên phải thông báo cho 

chủ sở hồ chứa thủy điện (Công ty cổ phần thủy điện Thanh Thủy) biết để thay thế. 

3. Trách nhiệm của Công ty cổ phần thủy điện Thanh Thủy: 

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tiên Nguyên và Ủy ban nhân dân 

xã Thông Nguyên thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa sau khi Phương án cắm 

mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa được phê duyệt. 

b) Bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân xã Tiên Nguyên quản lý, bảo vệ 

theo quy định. 

c) Trường hợp hành lang bảo vệ hồ chứa, vùng lòng hồ bị lấn chiếm thì phải 

kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Nguyên, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Thông Nguyên; Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thanh Thủy; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƯƠNG ÁN 

Cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa 

Công trình thủy điện Xuân Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

I. Thông tin chung về dự án thủy điện Xuân Minh: 

1. Khái quát về chủ sở hữu hồ chứa thủy điện: 

a) Chủ sở hữu hồ chứa: 

- Tên Chủ sở hữu hồ chứa: Công ty Cổ phần thuỷ điện Thanh Thủy. 

- Địa chỉ: Số 92T, đường Nguyễn Trãi, tổ 17, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Điện thoại: 02192 210 739.  

- Email: thuydienthanhthuy@gmail.com 

b) Khái quát về hồ chứa 

- Tên hồ chứa: Hồ chứa thủy điện Xuân Minh. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Tiên Nguyên, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Khái quát về công trình: 

Sông Bạc là nhánh cấp I nằm bên tả của Sông Lô cũng là một trong những 

sông có nguồn nước dồi dào nên việc khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước Sông 

Bạc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước đã được chú trọng. Hiện nay 

theo Quy hoạch thủy điện tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), trên dòng chính 

Sông Bạc thuộc địa phận tỉnh xây dựng 5 nhà máy máy thủy điện có công suất từ 

6MW đến 42MW. 

Thủy điện Xuân Minh là bậc thang thứ 2 trong 5 công trình bậc thang trên 

Sông Bạc thuộc địa phận tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), xây dựng Tuyến 

đập của dự án thuộc xã Tiên Nguyên, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến 

đập có tạo độ: 
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- Tọa độ địa lý tuyến đập và nhà máy: X= 2487867,31m; Y = 421205,02m 

Thủy điện Xuân Minh là kiểu nhà máy sau đập, tua bin Francis trục đứng và 

máy phát đồng bộ với vận tốc quay định mức, điện áp 6,3 kV, công suất định mức 

5,25MW. Với quy mô công suất 10,5MW, hàng năm cung cấp cho lưới điện khu vực 

khoảng 44,917 triệu kWh. Ngoài nhiệm vụ chính là phát điện, công trình còn tạo 

thêm công ăn việc làm, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thúc 

đẩy phát triển nền kinh tế địa phương. 

Nhiệm vụ chính của dự án: Nhà máy thủy điện Xuân Minh công suất lắp máy 

10,5MW được xây dựng nhằm khai thác nguồn tài nguyên nước sẵn có và thuận lợi 

trên để đáp ứng nhu cầu về năng lượng cho khu vực, đảm bảo an ninh năng lượng 

Quốc gia, để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đem lại hiệu 

quả kinh tế cho Chủ đầu tư. 

II. Nội dung phương án 

1. Thông số cơ bản của hồ chứa Xuân Minh: 

Bảng thông số cơ bản của Công trình Nhà máy thủy điện Xuân Minh được Sở 

Công Thương Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) thẩm định tại thông báo số 

974/SCT-QLNL ngày 05/7/2021. Về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây 

dựng Công trình thủy điện Xuân Minh. 

Quy mô, công suất và các thông số chính của công trình: 

TT Các thông số chính Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

A Các đặc trưng thủy văn    

1 Diện tích lưu vực FLV Km2 258,5 

 X   2487867,31 

 Y   421205,02 

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0 mm 3200 

3 Moduyn dòng chảy năm M0 l/s-km2 85,9 

4 Chuẩn dòng chảy Q0 m3/s 22,2 

5 Lưu lượng bq tháng tần suất P= 85%. Q85% m3/s 17,9 
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6 Duy trì lưu lượng tần suất P = 85%. Q85% m3/s 8,43 

7 Lũ thiết kế P = 1.0% tại tuyến đập Q1,0% m3/s 2394 

8 Lũ thiết kế P = 1.5% tại tuyến đập Q1,5% m3/s 2238 

9 Lũ thiết kế P = 0.2% tại tuyến đập Q0,2% m3/s 3002 

10 Lũ thiết kế P = 0.5% tại tuyến đập Q0,5% m3/s 2658 

B Các thông số chính    

I Công trình đầu mối    

1 Hồ điều tiết ngày    

 Mực nuớc dâng bình thường MNDBT m 303,0 

 Mực nước chết MNC m 302,5 

 Dung tích toàn bộ VTB 106m3 12,863 

 Dung tích chết VC 106m3 12,543 

 Dung tích hữu ích VHI 106m3 0,320 

 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT SHỒ ha 65,6 

2 Đập dâng    

 Kết cấu đập   
BTCT 

M250# 

 Cao trình đỉnh đập dâng ĐĐ m 306,2 

 Chiều cao đập lớn nhất HMAX m 33,2 

 Chiều rộng mặt đập BMĐ m 7,5 

 Chiều dài đập (cả hai vai) L m 90 

3 Đập tràn    

 Kết cấu đập   
BTCT 

M250# 

 Hình thức tràn   Có cửa van 

 Hình thức tiêu năng   
Tiêu năng 

đáy 

 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 303,0 

 Mực nước chết MNC m 302,5 

 Mực nước lũ thiết kế MNLTK m 302,74 

 Mực nước lũ kiểm tra MNLKT m 304,65 
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 Cao trình ngưỡng tràn NTR m 291,0 

 Chiều cao đập lớn nhất HMAX m 35,7 

 Số khoang tràn n Khoang 03 

 Bề rộng một khoang tràn BKH m 10 

 Kích thước khoang tràn (BxH) m (10x12) 

 Cột nước tràn HTR = 1,0% HTR m 11,74 

 Cột nước tràn HTR = 0,2% HTR m 13,65 

 Lưu lượng lũ QTK1,0% Q1,0 % m3/s 2.394 

 Lưu lượng lũ QKT0,2% Q0,2% m3/s 3.002 

 Cao trình mực nước lũ thiết kế hạ lưu MNHL m 280,54 

 Cao trình mực nước lũ kiểm tra hạ lưu MNHL m 281,25 

 Cửa nhận nước    

 Lưu lượng thiết kế một cửa QTK m3/s 17,755 

 Số cửa n Cửa 02 

 Khẩu độ cửa (BxH) m 2(3,4x2,6) 

 Cao trình đáy cửa nhận nước ĐC m 294,60 

II Đường ống vào tua bin    

 Đường ống chính    

 Lưu lượng thiết kế một ống ĐXC m3/s 17,755 

 Đường kính ống Do mm 2600 

 Số ống n Ống 02 

 Chiều dài ống Lo m 48,0 

III Nhà máy    

 Công suất lắp máy NLM MW 10,5 

 Công suất đảm bảo NĐB MW 2,728 

 Loại tua bin   
Francis trục 

đứng 

 Số tổ máy n Tổ 2 

 Kích thước nhà máy (BxL) m (22,6x33,6) 
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 Cao trình sàn lắp máy SLM m 282,0 

 Cao trình sàn máy phát SMP m 275,5 

 Cao trình sàn tuabin STB m 270,4 

 Cao trình tim tuabin TTB m 268,0 

 Cao trình tim ống vào TÔV m 268,0 

 Mực nước hạ lưu lớn nhất MAX m 281,25 

 Mực nước hạ lưu nhỏ nhất MIN m 268,0 

 Lưu lượng thiết kế nhà máy QTK m3/s 35,51 

 Cột nước địa hình HĐH m 35,0 

 Cột nước lớn nhất HMAX m 34,85 

 Cột nước nhỏ nhất HMIN m 34,18 

 Cột nước tính toán HTT m 34,38 

 Cột nước trung bình  phát điện HTB m 34,48 

 Điện lượng trung bình năm E0 106KWh 44,917 

 Điện lượng trung bình mùa lũ E0L 106KWh 24,546 

 Điện lượng trung bình mùa kiệt E0K 106KWh 20,371 

 Số giờ lợi dụng công suất lắp máy h Giờ 4278 

IV Trạm PP ngoài trời   282,0 

 Kích thước trạm (BxL) m (20x35) 

 

2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất quanh hồ chứa: 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai của địa phương thực hiện tốt và tuân thủ 

các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các nội dung quản lý 

đất đai được thực hiện theo Luật định, đã được thực hiện đầy đủ trên địa bàn. Toàn 

bộ đất đai đã được giao cho các đối tượng là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản 

lý, sử dụng. 

Tình hình biến động đất đai trên địa bàn các xã trong khu vực những năm qua 

chuyển biến theo hướng tích cực phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Về đất sản xuất nông nghiệp biến động theo hướng chuyển đổi cơ cấu 
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cây trồng nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập của người dân. Đất phi nông nghiệp 

chủ yếu phát triển theo nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, công nghiệp, góp 

phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh. 

Dự án thủy điện Xuân Minh đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 

891/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 và Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 19/12/2024. 

3. Xác định phạm vi cụ thể hành lang bảo vệ nguồn nước của hồ chứa trên 

sơ đồ mặt bằng: 

3.1. Đặc điểm quy mô công tác cắm mốc: 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và 

kết quả khảo sát các công trình xây dựng, khu dân cư dọc ven hồ cao trình, số lượng 

cọc mốc bảo vệ hành lang hồ chứa và vị trí xây dựng cọc mốc đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

- Mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa có cao trình bằng cao trình đỉnh đập: 

+306,2m. 

- Số lượng mốc là: 113 mốc. Có ký hiệu được khắc trên mặt mốc là: HL- 01,… 

đến HL-113. 

- Mốc đặt ở vị trí ổn định. Không bị sạt lở, không bị đá lăn phá hủy; 

- Các mốc nhìn thấy nhau, phản ánh rõ địa hình, địa vật tự nhiên, điểm ngoặt, 

khe suối...; 

- Quy cách, cấu tạo, kích thước mốc giới hành lang bảo hồ chứa: Phần cột mốc 

được chế tạo bằng bê tông cốt thép có tiết diện 15cm x 15 cm; chiều dài 90cm, trong 

đó phần nổi trên mặt đất là 50cm; phần chôn dưới đất là 40 cm; mặt đỉnh mốc gắn 

biển mốc (gắn chìm, mặt trên biển mốc bằng mặt đỉnh bê tông của cột mốc); số hiệu 

mốc được thể hiện ở vị trí dưới đỉnh mốc 10 cm tại 2 mặt của mốc, cỡ chữ số hiệu 

mốc có chiều cao 03 cm; màu cột mốc ngoài phần đầu cột mốc được sơn phủ màu 

xanh, mã màu R,G,B=0,0,255, phần còn lại của mốc được sơn màu trắng…  

3.2. Thu thập số liệu gốc: 
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- Tư liệu về trắc địa, địa hình, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 và trên cơ sở các 

tài liệu khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH đo đạc công trình và bản đồ 

NEH ngày 01/11/2018 thực hiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết 

kế kỹ thuật Công trình Nhà máy thủy điện Xuân Minh. Tài liệu khảo sát đo đạc giải 

thửa tỷ lệ 1/1.000 thực hiện trong quá trình đo đạc lập trích đo địa chính khu đất phục 

vụ giải phóng mặt bằng lòng hồ công trình. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 trong hồ sơ 

dự án Nhà máy thủy điện Xuân Minh.  

- Sử dụng bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng công trình và hồ chứa thuỷ điện 

Xuân Minh. 

- Sử dụng các Điểm địa chính cơ sở khu vực dự án như sau: 

Các điểm địa chính cơ sở nhà nước có số hiệu 054431 và 054432 được Trung 

tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp cho 

Chi nhánh Miền trung - Công ty TNHH đo đạc công trình và bản đồ NEH ngày 

01/11/2018, Cơ sở toán học: Ellipsoid: WGS-84, lưới chiếu: UTM, Múi chiếu: 6o, hệ 

số Ko=0,9996, Kinh tuyến TW: 105 với múi chiếu 48, 111 với múi chiếu 49 có tọa 

độ như sau:  

Bảng thống kê các điểm tọa độ Nhà nước 

STT 
Số hiệu 

điểm 
Tên điểm X (m) Y (m) H (m) 

1 054431 Xuân Minh 2490873,931 18473041,089 331,794 

2 054432 Tân Tiến 2488999,903 18467203,767 376,981 
 

Điểm thuỷ chuẩn hạng IV do Chi nhánh Miền trung - Công ty TNHH đo đạc 

công trình và bản đồ NEH lập, mốc có số hiệu: (054431), độ cao như sau: 

STT Tên điểm Độ cao h(m) Ghi chú 

1 Xuân Minh 331,794 Độ cao thuỷ chuẩn hạng IV 
 

- Phiếu cung cấp tọa độ Nhà nước, cao độ Nhà nước mua tại Trung tâm Công 

nghệ thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ (Kèm theo): 

  3.3. Xây dựng lưới khống chế trắc địa: 

- Thành lập lưới đường chuyền. 
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- Lưới đường chuyền được xây dựng nhằm mục đích khống chế mặt bằng và 

cao độ toàn bộ công trình theo hệ tọa độ và cao độ Quốc gia, nhằm thống nhất phù 

hợp với hệ thống quy hoạch tổng thể của công trình. 

- Lưới đường chuyền được xây dựng dựa trên hai điểm địa chính cơ sở hạng IV 

nhà nước có số hiệu 054431, 054432. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật đo đạc xây dựng lưới đường chuyền: 

+ Sai số trung đo góc sau bình sai mβ = 2.5” 

+ Sai số trung phương tương đối đo cạnh ms/s = 1/25.000 

- Phương pháp đo: Đo theo phương pháp định vị vệ tinh GPS, đo tĩnh. 

- Máy đo đạc: Sử dựng 04 máy thu GPSi50 loại 2 tần. Các máy trước khi đo 

cần kiểm tra, kiểm nghiệm theo quy định. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt khi đo lưới: 

+ Sai số trung phương tương đối cạnh yếu nhất: Ms/S≤1/5.000 + Góc cao của 

vệ tinh (0)≥15. 

+ Số lượng vệ tinh tối thiểu: ≥4 (đo tĩnh).  

+ Tần suất thu, ghi tín hiệu (s): 10 (đo tĩnh).  

+ Thời gian tối thiểu ca đo: 

Độ dài cạnh đo (km) Độ dài thời gian ca đo (phút) 

0-1 20-30 

1-5 30-60 

5-10 60-90 

10-20 90-120 
 

- Lưới đường chuyền cấp II: 

- Mạng lưới đường chuyền cấp 2 được xây dựng phục vụ trực tiếp công tác 

định vị và đo hoàn công cọc mốc giới xác định biên ngập của lòng hồ thủy điện. Mật 

độ điểm lưới đường chuyền cấp 2 phân bố đều trên các vị trí công trình khảo sát, 

khoảng cách trung bình các điểm đảm bảo theo quy định là 0,2 km. 

- Mạng lưới đường chuyền cấp 2 được xây dựng dựa trên cơ sở là các điểm gốc 

đường chuyền hạng IV đã được xây dựng ở trên. 
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- Chỉ tiêu kỹ thuật của lưới đường chuyền cấp 2: 

+ Chiều dài cạnh trung bình 0,2 km 

+ Sai số tương đối cạnh ≤ 1/ 5.000 + Sai số trung phương đo góc ≤ 10”. Quy 

cách, cấu tạo mốc đường chuyền cấp II: 

+ Mốc đường chuyền cấp II được gia cố bằng bê tông, tâm mốc làm bằng sứ, 

kích thước: Mặt mốc 20x20cm, đáy 30x30cm, thân mốc cao 30cm. 

+ Phương pháp đo lưới: Dùng máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 350 đo góc 

cạnh kết hợp. Thông số máy đo: 

+ Sai số đo góc: 5” 

+ Sai số đo cạnh ≤ (2 + 0.0001* D) (mm)_ D: chiều dài cạnh đo 

- Lưới thủy chuẩn kỹ thuật: 

- Lưới thủy chuẩn kỹ thuật xây dựng làm cơ sở khống chế cao độ đo đạc chi 

tiết toàn bộ công trình. Lưới được xây dựng dựa trên hệ độ cao nhà nước với các 

điểm cao độ gốc lấy từ các điểm đường chuyền hạng IV. Lưới thủy chuẩn kỹ thuật là 

hệ thống các điểm mốc đường chuyền cấp 2. 

Do địa hình dốc và bị chia cắt nhiều của công trình nên đơn vị chọn phương án 

đo lưới thủy chuẩn theo phương pháp thủy chuẩn lượng giác. Đo bằng máy toàn đạc 

điện tử Nikon DTM 350. Trình tự đo lưới thủy chuẩn kỹ thuật được kết hợp với quá 

trình đo mặt bằng lưới đường chuyền cấp 2. 

Số liệu đo là chênh cao giữa 2 mốc được đo đi, đo về trong các trạm máy, được 

ghi chép, tính toán giá trị trung bình và bình sai bằng phần mềm chuyên dụng. Đảm 

bảo độ chính xác yêu cầu của lưới thủy chuẩn kỹ thuật: Sai số trung phương trọng số 

đơn vị trên 1km chiều dài đo ≤ 50 /L (mm), trong đó L: Chiều dài đo tính bằng km. 

- Sơ đồ mặt bằng mốc và phạm vi cụ thể (Có trong sơ đồ phương án cắm mốc 

giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Xuân Minh kèm theo). 

4. Tọa độ, địa danh hành chính của các mốc giới, khoảng cách của các mốc 

giới trên sơ đồ: 
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 - Sau khi khảo sát, đơn vị thi công bố trí mốc hành lang bảo vệ trên thực địa 

vào bản đồ mặt bằng cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Xuân 

Minh. Các vị trí mốc trùng với đường hành lang bảo vệ hồ chứa của cao trình 

306,2m. 

- Tổng số mốc cắm là: 113 mốc các mốc nằm trên địa bàn xã Tiên Nguyên. 

 - Tên số hiệu mốc, tọa độ mốc, cao độ đặt mốc, khoảng cách các mốc, số lượng 

các mốc được đặt trên địa bàn xã cụ thể chi tiết như sau: 

Bảng tổng hợp số hiệu và vị trí các mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa. 

Toạ độ (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’ múi chiếu 30): 

Cao trình cắm mốc là cao trình đỉnh đập: 306,2 m. 

STT Tên mốc 
Toạ đô ̣ Khoảng Cách Cao độ 

X (m) Y (m) (m) (m) 

1 HL01 2487985,644 421036,298 
 

306,2 

2 HL02 2488030,235 420865,459 176,56 306,2 

4 HL04 2488262,9 420691,43 196,15 306,2 

5 HL05 2488393,597 420650,174 137,07 306,2 

6 HL06 2488599,906 420453,956 286,7 306,2 

7 HL07 2488652,587 420324,759 139,53 306,2 

8 HL08 2488677,714 420269,417 60,78 306,2 

9 HL09 2488736,203 420122,391 158,23 306,2 

10 HL10 2488783,559 420025,472 107,89 306,2 

11 HL11 2488837,603 419962,969 82,63 306,2 

12 HL12 2488869,54 419886 83,33 306,2 

13 HL13 2488894,613 419915,679 38,85 306,2 

14 HL14 2488843,996 420085,431 177,11 306,2 

15 HL15 2488804,174 420220,477 140,79 306,2 

16 HL16 2488750,471 420308,033 102,71 306,2 

17 HL17 2488951,74 420316,266 201,39 306,2 
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18 HL18 2489080,216 420311,398 128,58 306,2 

19 HL19 2489317,38 420167,157 277,58 306,2 

20 HL20 2489426,536 420031,055 174,89 306,2 

21 HL21 2489671,846 419819,252 324,1 306,2 

22 HL22 2489641,861 419556,548 264,44 306,2 

23 HL23 2489715,163 419262,847 302,71 306,2 

24 HL24 2489864,113 418992,207 308,92 306,2 

25 HL25 2489912,11 419005,31 49,82 306,2 

26 HL26 2489771,379 419316,634 341,63 306,2 

27 HL27 2489743,358 419614,169 298,85 306,2 

28 HL28 2489740,32 419856,26 318,77 306,2 

29 HL29 2489517,015 420077,676 282,39 306,2 

30 HL30 2489750,134 420240,699 169,63 306,2 

31 HL31 2489836,084 420386,962 153,53 306,2 

32 HL32 2489941,099 420498,97 167,44 306,2 

33 HL33 2490131,429 420667,724 254,44 306,2 

34 HL34 2490292,579 420775,233 193,72 306,2 

35 HL35 2490386,676 420758,967 95,5 306,2 

36 HL36 2490574,422 420764,149 187,82 306,2 

37 HL37 2490722,237 420806,727 153,83 306,2 

38 HL38 2490790,396 420843,131 77,26 306,2 

39 HL39 2490892,077 420877,437 107,32 306,2 

40 HL40 2491024,575 420931,861 143,25 306,2 

41 HL41 2491187,682 421015,65 183,36 306,2 

42 HL42 2491460,911 421190,034 324,13 306,2 

43 HL43 2491430,888 421238,323 56,86 306,2 

44 HL44 2491414,997 421235,671 16,17 306,2 

45 HL45 2491225,097 421091,297 238,55 306,2 

46 HL46 2491008,377 420976,53 245,23 306,2 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 08/Ngày 05-8-2025 

 

 

56 

47 HL47 2490896,728 420934,598 119,26 306,2 

48 HL48 2490785,078 420892,666 119,26 306,2 

49 HL49 2490584,197 420836,447 208,6 306,2 

50 HL50 2490430,143 420822,818 154,64 306,2 

51 HL51 2490327,59 420828,473 102,71 306,2 

52 HL52 2490155,225 420856,218 174,58 306,2 

53 HL53 2490004,649 420717,446 204,7 306,2 

54 HL54 2489947,335 420689,476 63,85 306,2 

55 HL55 2489804,598 420617,871 159,65 306,2 

56 HL56 2489701,338 420418,063 224,92 306,2 

57 HL57 2489648,161 420250,425 175,87 306,2 

58 HL58 2489519,6 420202,61 137,16 306,2 

59 HL59 2489318,097 420315,713 231,08 306,2 

60 HL60 2489174,355 420371,381 154,14 306,2 

61 HL61 2489131,055 420393,482 48,64 306,2 

62 HL62 2488871,879 420415,732 260,13 306,2 

63 HL63 2488757,13 420431,884 115,88 306,2 

64 HL64 2488660,818 420557,523 158,31 306,2 

65 HL65 2488592,27 420659,16 122,59 306,2 

66 HL66 2488467,516 420753,962 156,59 306,2 

67 HL67 2488349,586 420826,093 138,24 306,2 

68 HL68 2488110,659 420931,02 260,95 306,2 

69 HL69 2488051,76 421224,873 399,67 306,2 

70 HL70 2488097,534 421470,279 249,64 306,2 

71 HL71 2488150,561 421557,764 102,3 306,2 

72 HL72 2488141,086 421635,77 78,58 306,2 

73 HL73 2488034,517 421711,172 130,55 306,2 

74 HL74 2487985,017 421724,364 51,23 306,2 

75 HL75 2488010,687 421833,645 112,19 306,2 



 
 CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 08/Ngày 05-8-2025 

 

 

57 

76 HL76 2488075,799 421834,843 64,92 306,2 

77 HL77 2488055,009 421909,914 78,09 306,2 

78 HL78 2488125,028 421994,569 109,86 306,2 

79 HL79 2488144,172 422024,57 35,64 306,2 

80 HL80 2488198,274 422020,662 54,245 306,2 

81 HL81 2488204,735 422058,683 38,57 306,2 

82 HL82 2488201,729 422109,045 50,45 306,2 

83 HL83 2488159,326 422119,879 43,77 306,2 

84 HL84 2488152,993 422153,831 34,54 306,2 

85 HL85 2488091,048 422208,658 82,79 306,2 

86 HL86 2488047,226 422138,332 82,89 306,2 

87 HL87 2488040,947 422016,506 121,96 306,2 

88 HL88 2487992,154 421936,921 93,35 306,2 

89 HL89 2487958,819 421902,711 47,77 306,2 

90 HL90 2487873,69 421992,209 123,55 306,2 

91 HL91 2487917,516 422215,649 227,73 306,2 

92 HL92 2487862,373 422389,978 182,84 306,2 

93 HL93 2487801,214 422522,492 145,95 306,2 

94 HL94 2487734,516 422533,423 67,59 306,2 

95 HL95 2487691,506 422532,357 43,03 306,2 

96 HL96 2487681,995 422505,197 28,78 306,2 

97 HL97 2487723,021 422496,403 41,96 306,2 

98 HL98 2487771,212 422487,959 48,88 306,2 

99 HL99 2487795,633 422450,106 45,03 306,2 

100 HL100 2487868,58 422211,66 249,35 306,2 

101 HL101 2487819,278 422075,812 144,53 306,2 

102 HL102 2487799,324 421983,156 94,78 306,2 

103 HL103 2487852,531 421832,432 159,84 306,2 

104 HL104 2487869,917 421713,819 119,89 306,2 
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105 HL105 2487892,067 421645,335 71,98 306,2 

106 HL106 2487904,071 421610,949 36,42 306,2 

107 HL107 2487951,056 421628,24 50,04 306,2 

108 HL108 2487995,722 421622,779 44,94 306,2 

109 HL109 2487942,803 421444,988 185,5 306,2 

110 HL110 2487908,838 421435,797 35,2 306,2 

111 HL111 2487842,986 421401,015 74,52 306,2 

112 HL112 2487902,752 421378,06 64,02 306,2 

113 HL113 2487932,614 421344,483 44,93 306,2 

 

5. Phương án huy động nhân lực, vật tư, vật liệu, thi công, giải phóng mặt 

bằng trên thực địa: 

5.1. Nhân lực:  

- Nhân lực phục vụ cho công tác đo đạc xác định mốc giới ngoài thực địa: 

+ Lao động kỹ thuật: Công tác thi công cắm mốc đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật trắc 

địa với thực hiện công tác định vị, xác định vị trí mốc giới trên thực địa. Số lượng cán 

bộ, công nhân tiến hành thực hiện đo đạc, công việc này Công ty đã hợp đồng với 

đơn vị trắc địa có đủ chức năng thực hiện. 

+ Lao động thủ công: Đối với các công việc thủ công không đòi hỏi trình độ kỹ 

thuật như: Đổ bê tông mốc, vận chuyển, giải phóng mặt bằng, đào hố và chôn mốc 

được hợp đồng thuê lao động tại địa phương. 

- Nhân lực thi công vận chuyển và chôn mốc: 

+ Lao động thủ công: Đối với các công việc thủ công không đòi hỏi trình độ kỹ 

thuật như: Đổ bê tông mốc, vận chuyển mốc, đào hố và chôn mốc được hợp đồng 

thuê lao động tại địa phương. 

+ Phương tiện vận chuyển mốc bằng ô tô và xe máy hoặc chuyển bộ tùy thuộc 

vào địa hình thực tế từng vị trí chôn mốc. 

5.2. Vật tư, vật liệu: 
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- Vật tư cát, sỏi, đá, xi măng để thực hiện chôn mốc được mua tại khu vực 

quanh nhà máy thủy điện Xuân Minh.  

- Vận chuyển tập kết vật liệu chuẩn bị thi công cọc mốc: Vật liệu vận chuyển 

tập kết bao gồm: Xi măng, đá 1x2, cát vàng. Khối lượng tính toán chi tiết thông qua 

khối đổ mỗi hố móng. 

- Công tác chuẩn bị mốc: 

+ Kết cấu mốc cắm hành lang lòng hồ là cọc bê tông cốt thép đúc sẵn M200. 

+ Mốc cắm hành lang lòng hồ kích thước: 15x15x90 cm. 

+ Số lượng mốc cắm được tính toán xác định cụ thể trên cơ sở số liệu kết quả 

khảo sát. Theo kết quả khảo sát do tổ đội đo đạc khảo sát thực hiện, tổng số lượng 

mốc hành lang lòng hồ là 113 mốc.  

+ Sơn mốc: Mốc cọc bê tông đổ tại bãi, đủ thời gian bảo dưỡng 28 ngày được 

đưa vào xưởng để sơn theo thiết kế. Sơn sử dụng để sơn cọc mốc là loại sơn ngoài 

trời có độ bền cao và khả năng chịu tác động của thời tiết khí hậu tốt.  

+ Mốc cắm hành lang lòng hồ được sơn phần lộ thiên của mốc với chiều dài 

50cm bao gồm 40cm sơn màu trắng và 10cm mũ cọc sơn màu đỏ.  

- Quy cách, cấu tạo, kích thước mốc giới hành lang bảo hồ chứa 

+ Phần cột mốc được chế tạo bằng bê tông cốt thép có tiết diện 15cm x 15 cm; 

chiều dài 90cm, trong đó phần nổi trên mặt đất là 50cm; phần chôn dưới đất là 40 cm; 

mặt đỉnh mốc gắn biển mốc (gắn chìm, mặt trên biển mốc bằng mặt đỉnh bê tông của 

cột mốc); số hiệu mốc được thể hiện ở vị trí dưới đỉnh mốc 10 cm tại 2 mặt của mốc, 

cỡ chữ số hiệu mốc có chiều cao 03 cm; màu cột mốc ngoài phần đầu cột mốc được 

sơn phủ màu xanh, mã màu R,G,B=0,0,255, phần còn lại của mốc được sơn màu 

trắng.  
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Hình 1: Cấu tạo, kích thước mốc chôn 

 

- Cấu tạo biển mốc  

Biển mốc làm bằng sứ, nền trắng, hình tròn, đường kính 12 cm, bề dầy 3,8cm 

và có khả năng chịu lực tốt. Nội dung biển ghi chữ in hoa, màu xanh, mã màu 

R,G,B=0,0,255, chiều cao chữ 0,6 cm, cách thể hiện như hình số 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Biển mốc 
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- Cọc mốc được vận chuyểnbằng ô tô và xe máy hoặc chuyển bộ tùy thuộc vào 

địa hình thực tế từng vị trí chôn mốc vận chuyển bộ đến các vị trí hố móng. 

- Dựng cột mốc và định vị phương thẳng của cọc mốc bằng thước vivo bọt 

nước hoặc dây dọi. 

- Đổ vữa bê tông chèn chân cọc mốc bằng vữa bê tông đá 0,5x1 mác M200 

chèn cố định cọc mốc ổn định theo phương thẳng đứng. 

- Che chắn, bảo dưỡng cọc mốc: Cọc mốc sau khi được chôn, chèn cố định, đội 

thi công che phủ chân cọc mốc bằng vải bạt. 

- Công tác an toàn lao động: Cắm mốc lòng hồ chủ yếu di chuyển trên đường 

thủy do đó cần phải đảm bảo an toàn lao động cần được trang bị đầy đủ áo phao, 

quần áo, dầy, mũ bảo hộ lao động và dụng cụ y tế, thuốc phòng chống bệnh tật. 

+ Công tác giải phóng mặt bằng trên thực địa 

- Công ty cổ phần thủy điện Thanh Thủy cử cán bộ phối hợp với UBND xã 

Tiên Nguyên trong quá trình khảo sát cắm mốc, sẽ tiến hành làm việc cụ thể với các 

hộ gia đình có mốc giới cắm trên thực địa, thỏa thuận với người dân để thực hiện 

cắm, xây dựng mốc và thực hiện cam kết giữa Công ty, UBND xã, người dân về việc 

các hộ dân không nhổ mốc và phá mốc khi mốc được cắn. Tuyên truyền cho người 

dân bảo vệ mốc giới, nếu trường hợp mốc có bị mất hoặc mốc bị hỏng người dân kịp 

thời báo với chính quyền địa phương và chủ dự án thủy điện Xuân Minh để kịp thời 

cắm lại mốc đã bị mất hoặc bị hỏng. 

6. Tiến độ cắm mốc, bàn giao mốc giới, kinh phí thực hiện: 

- Tiến độ thực hiện: Tổng số mốc cần phải thực hiện cắm trên thực địa là 113 

mốc. Chủ đầu tư xác định thời gian căm mốc ngoài thực địa là 15 ngày, được tính từ 

khi được phê duyệt phương án cắm mốc. 

- Bàn giao mốc: Sau khi toàn bộ các mốc trên thực địa được hoàn thành chủ 

đầu tư báo cáo cơ quan chức năng tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền 

địa phương quản lý các mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Xuân Minh. Công 
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tác nghiệm thu, bàn giao được thực hiện trước khi tích nước tại hồ chứa nhà máy thủy 

điện Xuân Minh. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Do chủ đầu tư dự án chi trả. ./. 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


